THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP QUỐC GIA 

(Kèm theo Công văn số 465/VPCTTĐ-THKH ngày 12 tháng 6  năm 2020              của Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước)

I. Thông tin chung:
1.1. Tên đề tài: “Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế và xác định các ngành có lợi thế phát triển trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam”
1.2. Mã số: KX.01.20/16-20
1.3. Kinh phí thực hiện: 2.980 triệu đồng
- Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 2.980 triệu đồng.
- Kinh phí từ nguồn khác: 0 triệu đồng.

1.4 Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 09/2017 đến hết tháng 02/2020 (bao gồm thời gian gia hạn: 06 tháng).

1.5 Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
1.6. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn
1.7. Các thành viên chính tham gia thực hiện đề tài:

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh  khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Nguyễn Mạnh Toàn
	PGS. TS
	Trường Đại học Kinh tế,
Đại học Đà Nẵng

	2
	Huỳnh Thị Diệu Linh
	TS
	Trường Đại học Kinh tế,

Đại học Đà Nẵng

	3
	Võ Thị Thúy Anh
	PGS. TS
	Trường Đại học Kinh tế,

Đại học Đà Nẵng

	4
	Trương Tấn Quân
	TS
	Trường Đại học Kinh tế, 
Đại học Huế

	5
	Bùi Văn Huyền
	PGS. TS
	Viện Kinh tế, Học viện chính trị 

quốc gia Hồ Chí Minh

	6
	Trần Đình Thiên
	PGS. TS
	Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

	7
	Nguyễn Trung Kiên
	TS
	Trường Đại học Kinh tế, 
Đại học Đà Nẵng

	8
	Hồ Kỳ Minh
	TS
	UBND Thành phố Đà Nẵng

	9
	Nguyễn Phúc Nguyên
	PGS. TS
	Trường Đại học Kinh tế, 
Đại học Đà Nẵng

	10
	Huỳnh Thị Hồng Hạnh
	TS
	Trường Đại học Kinh tế, 
Đại học Đà Nẵng


II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

2.1 Thời gian dự kiến: Tháng 6 năm 2020
2.2 Địa điểm: tại Bộ Khoa học và Công nghệ.
III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ:

3.1. Sản phẩm đã hoàn thành: đáp ứng yêu cầu về số lượng và chất lượng của Hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký kết, gồm:

·  01 báo cáo tổng hợp;
·  01 báo cáo tóm tắt;
·  01 báo cáo kiến nghị;
·  Sản phẩm trung gian: Báo cáo các nội dung nghiên cứu; Báo cáo chắt lọc kết quả nghiên cứu; Báo cáo tổng hợp khảo sát trong nước; Báo cáo khảo sát nước ngoài; Kỷ yếu Hội thảo; 
·  01 sách chuyên khảo;
·  Bài báo/tạp chí: 01 bài quốc tế thuộc danh mục SCOPUS; 05 bài tạp chí trong nước
·  Đào tạo: 04 Thạc sĩ; 01 NCS Tiến sĩ
3.2. Sản phẩm khoa học đã và sẽ chuyển giao: 

- Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng

	1
	Sách chuyên khảo “Ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể dạng động trong đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do”.
	Từ năm 2020
	- Các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách của Đảng, Chính phủ: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Viện chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ Công tác miền Trung và Tây Nguyên – Văn phòng Quốc hội.

- Các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu: Viện kinh tế Việt Nam; Viện khoa học Thống kê – Tổng cục thống kê; Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng; Trường Đại học Kinh tế - Luật, Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế; Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng.

	2
	Tài liệu giảng dạy
	Từ năm 2020
	- Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng


- Danh mục sản phẩm khoa học đã được chuyển giao:
	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng

	1
	Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài
	Từ tháng 02/ 2020
	Vụ Công tác miền Trung và Tây Nguyên – Văn phòng Quốc hội; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Viện Kinh tế - Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng; Trường Đại học Kinh tế - Luật, Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế – Đại học Huế; Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng.

	2
	Báo cáo tóm tắt đề tài
	
	

	3
	Báo cáo kiến nghị chính sách
	
	


3.3 Về những đóng góp mới của nhiệm vụ
(1) Hệ thống hóa, tổng hợp và phân tích làm rõ các vấn đề cơ bản về hiệp định thương mại tự do; cơ chế tác động của hiệp định thương mại tự do đến nền kinh tế; và các tiêu chí xác định ngành kinh tế có lợi thế.
(2) Nghiên cứu xây dựng cơ sở lý luận, phương pháp luận nghiên cứu, các lý thuyết về về hiệp định thương mại tự do; về cơ chế tác động của các hiệp định thương mại tự do; và xây dựng các tiêu chí xác định ngành kinh tế có lợi thế làm cơ sở nền tảng cho việc đánh giá và đề xuất các quan điểm, định hướng, giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện nhằm phát triển nền kinh tế đất nước hiệu quả và bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

(3) Tổng hợp các kinh nghiệm quốc tế trong phát huy các tác động tích cực và hạn chế các tác động tiêu cực trong quá trình thực thi các hiệp định thương mại tự do. Từ đó xác định bài học kinh nghiệm, hàm ý chính sách để xây dựng định hướng, chiến lược thúc đẩy các ngành, các đối tượng có lợi thế phát triển đồng thời hỗ trợ các ngành, các đối tượng chịu ảnh hưởng từ việc thực thi các hiệp định thương mại tự do tại Việt Nam trong bối cảnh mới.
(4) Khảo sát, điều tra, phỏng vấn và lấy ý kiến chuyên gia nhằm có cách tiếp cận thực tế về thực trạng tác động của các hiệp định thương mại tự do; việc so sánh kết quả mô hình định lượng và ý kiến đánh giá của các chuyên gia góp phần giúp đề tài đưa ra những đề xuất có tính đa chiều và khả thi trong bối cảnh thực tế nền kinh tế Việt Nam hiện nay.
(5) Đề xuất quan điểm, mô hình, định hướng, lộ trình và các điều kiện thực hiện để phát huy các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực của việc thực thi các hiệp định thương mại tự do đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế phù hợp với bối cảnh cụ thể của từng giai đoạn phát triển đến năm 2025. Các nhóm giải pháp được đề xuất đối với chính phủ, doanh nghiệp và theo từng nhóm ngành cụ thể. 

3.4 Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.4.1. Hiệu quả kinh tế
- Đề tài đã sử dụng hợp lý, đúng quy định, có hiệu quả nguồn tài chính được cấp phục vụ cho hoạt động điều tra nghiên cứu khảo sát. 
- Kết quả nghiên cứu của đề tài đóng góp vào trực tiếp và gián tiếp đến các Chiến lược, Đề án, Dự án của các Bộ, Ngành, các chính sách trong lựa chọn ngành có lợi thế phát triển và tận dụng các tác động tích cực của các hiệp định thương mại tự do, hạn chế các tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong bối cảnh Việt Nam thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do và ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới; đóng góp vào học liệu giảng dạy, nghiên cứu cho các trường Đại học, Viện nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến tác động của hiệp định thương mại tự do đến chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, các ngành có lợi thế phát triển và phân hóa giàu nghèo.
Một số đóng góp cụ thể như sau
(1) Các vấn đề cơ bản về tác động của các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới: Nghiên cứu và hệ thống hóa các tác động và cơ chế tác động; xây dựng các tiêu chí đánh giá và xác định ngành kinh tế có lợi thế phát triển.
(2) Khảo sát và thu thập ý kiến các chuyên gia về tác động của các hiệp định thương mại tự do, trên cơ sở đó kết hợp với các kết quả từ các mô hình định lượng để đề xuất các hàm ý chính sách.

(3) Các công trình công bố liên quan đến các sản phẩm của đề tài gồm 01 Báo cáo kiến nghị chính sách; 01 Báo cáo toàn văn của đề tài; 01 sách chuyên khảo; 01 bài báo Scopus; 05 bài báo đăng tải Tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước; 53 bài hội thảo quốc gia đã góp phần tạo cơ sở khoa học và thực tiễn cho Chính phủ và các Bộ ngành trong họach định chính sách nhằm tận dụng các tác động tích cực của các hiệp định thương mại tự do, hạn chế các tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong bối cảnh Việt Nam thực hiện nhiều hiệp định thương mại tự do và ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới đồng thời truyền thông các vấn đề liên quan đến tự do hóa thương mại hiện nay.
3.4.2. Hiệu quả xã hội

(i) Tác động đến xã hội (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội) và tác động đối với ngành, lĩnh vực khoa học (đóng góp mới, mở ra hướng nghiên cứu mới thông qua các công trình công bố ở trong và ngoài nước)

Đề tài làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế tác động của các hiệp định thương mại tự do đến nền kinh tế và phát triển các phương pháp phân tích, đánh giá tác động của việc thực thi các hiệp định thương mại tự do đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phân hóa giàu nghèo tại Việt Nam. 
Đề tài mở ra hướng nghiên cứu mới khi sử dụng mô hình cân bằng tổng thể động và các phương pháp nghiên cứu định lượng phù hợp trong phân tích, đánh giá tác động của việc thực thi các hiệp định thương mại tự do và dự báo xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, có tính đến vấn đề phân hóa giàu nghèo của Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thế giới..
Đề tài chỉ rõ tiêu chí, phương pháp để nhận diện các ngành kinh tế có lợi thế so sánh, có mối liên kết mạnh mẽ và sức lan tỏa đến các ngành khác trong quá trình phát triển, trở thành ngành kinh tế có lợi thế. Đồng thời, vận dụng các tiêu chí, phương pháp này để nhận diện ngành kinh tế có lợi thế phát triển của Việt Nam trong giai đoạn sắp đến. 
Đề tài đề xuất quan điểm, mô hình, định hướng, lộ trình và các điều kiện thực hiện để hạn chế những tác động tiêu cực, phát huy những tác động tích cực của việc thực thi các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế và các giải pháp phát triển hiệu quả các ngành kinh tế có lợi thế của nước ta, đặc biệt trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới chuẩn bị có hiệu lực.
Nội dung của đề tài góp phần quan trọng vào việc nghiên cứu và ứng dụng lý luận về đánh giá và dự báo tác động của tự do hóa thương mại, và xác định các ngành có lợi thế phát triển theo hướng phân tích hiện đại phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Kết quả thực nghiệm của đề tài là luận cứ khoa học có giá trị để Đảng, Quốc hội và Chính phủ hoạch định các chính sách, giải pháp cụ thể để thúc đẩy Việt Nam tăng trưởng kinh tế bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và giảm phân hóa giàu nghèo.
(ii) Nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề tài, đào tạo trên đại học (số người được đào tạo thạc sỹ - tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo)

Việc thực hiện đề tài đã huy động một lực lượng lớn cán bộ nghiên cứu, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cũng như ở các đơn vị phối hợp như Trường Đại học Kinh tế Luật – Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Viện Kinh tế Việt Nam;  Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Viện Kinh tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện Khoa học Thống kê - Tổng cục Thống kê; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,...tham gia nghiên cứu. Quá trình nghiên cứu đề tài đã góp phần quan trọng bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, nhất là các cán bộ, giảng viên trẻ của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và các đơn vị phối hợp. Thông qua quá trình nghiên cứu, các vấn đề lý luận có liên quan và khảo sát thực tiễn, năng lực nghiên cứu, tổ chức thực hiện đề tài của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng được nâng lên đáng kể, góp phần tăng cường năng lực nghiên cứu và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.
Kết quả nghiên cứu được đưa vào chương trình giảng dạy đại học và sau đại học các chuyên ngành của nhóm ngành Kinh tế, Kinh doanh quốc tế và giúp cho người học tiếp cận thực tiễn và nâng cao hiệu quả đào tạo.
Đào tạo và chuyển giao quy trình nghiên cứu cho các giảng viên, các nhà nghiên cứu và cán bộ ở một số cơ quan quản lý ở các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và các cơ quan phối hợp trên cả nước.
Tạo môi trường cho học viên cao học và nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu khoa học, với việc đào tạo 04 học viên cao học (bảo vệ thành công luận văn) và  01 nghiên cứu sinh (bảo vệ luận án tiến sĩ thành công) được đào tạo trực tiếp. Ngoài ra, có 50 học viên cao học gián tiếp tham gia nghiên cứu.
IV. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	(

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	

	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	


2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
( 


- Đạt                      

       


- Không đạt                                
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